Trường THCS Tương Bình Hiệp
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 6 (từ ngày 13/4 đến 18/4/2020)
BÀI TẬP TOÁN 6

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) (-18) + 18


;
b) (-75) + (-105)

c) 102 – 272 

;
d) |-15| + (-23)

e) 95: 93 – 32. 3

;
f) 46. 32 + 54. 32
Bài 2: Cho các số: 240; 1539; 234; 123;16. Hỏi trong các số đã cho:

a) Số nào chia hết cho 2.

b) Số nào chia hết cho 3.

c) Số nào vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3.
 Bài 3:Tìm  nguyên x và y, biết
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Bài 4:Caùc caëp phaân soá sau coù baèng nhau khoâng, vì sao?

a) 
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BÀI TẬP VẬT LÍ 6 

A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Chọn câu phát biểu sai
A. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.
B. Độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.
C. Khi nhiệt độ thay đổi thì thể tích chất lỏng thay đổi.
D. Chất lỏng nở ra khi nóng lên
Câu 2: Đun nóng một lượng nước đá từ 00C đến 1000C. Khối lượng và thể tích lượng nước đó thay đổi như thế nào?
A. Khối lượng không đổi, thể tích tăng.
B. Khối lượng không đổi, thể tích giảm.
C. Khối lượng tăng, thể tích giảm.
D. Khối lượng tăng, thể tích không đổi.
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng. Có hai bình giống hệt nhau chứa đầy chất lỏng. Một bình chứa rượu và bình còn lại chứa nước. Khi đun nóng cả hai bình ở cùng một nhiệt độ như nhau, hỏi lượng rượu hay nước trào ra khỏi bình nhiều hơn? Biết rằng rượu nở vì nhiệt lớn hơn nước.
A. Nước trào ra nhiều hơn rượu.


B. Nước và rượu trào ra như nhau
C. Rượu trào ra nhiều hơn nước.


D. Không đủ cơ sở để kết luận
Câu 4: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt …………….
A. Giống nhau.
B. Không giống nhau

C. Tăng dần lên.
D. Giảm dần đi
C. Khối lượng lớn nhất.



D. Khối lượng nhỏ nhất
Câu 5: Khi nhúng quả bóng bàn bị móp vào trong nước nóng, nó sẽ phồng trở lại. Vì sao vậy?
A. Vì nước nóng làm vỏ quả bóng co lại.
B. Vì nước nóng làm vỏ quả bóng nở ra.
C. Vì nước nóng làm cho khí trong quả bóng co lại.
D. Vì nước nóng làm cho khí trong quả bóng nở ra.
Câu 6: Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng, khí?
A. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.
B. Chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất khí.
C. Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn, chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng.
D. Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn, chất rắn nở vì nhiệt nhiều hơn chất khí.
Câu 7: Khi chất khí nóng lên thì đại lượng nào sau đây thay đổi?
A. Cả thể tích, khối lượng riêng và trọng lượng riêng đều thay đổi.
B. Chỉ có trọng lượng riêng thay đổi.
C. Chỉ có thể tích thay đổi.
D. Chỉ có khối lượng riêng thay đổi.
Câu 8: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở vì nhiệt của không khí và khí oxi?
A. Không khí nở vì nhiệt nhiều hơn oxi.

B. Không khí nở vì nhiệt ít hơn oxi.
C. Không khí và oxi nở nhiệt như nhau.

D. Cả ba kết luận trên đều sai.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN
Câu 9: Tại sao khi đun nước trong một chiếc ấm, ta không nên đổ nước thật đầy ấm?
Câu 10: Bánh xe đạp khi bơm căng, nếu để ngoài trưa nắng sẽ dễ bị nổ. Giải thích tại sao?
BÀI TẬP NGỮ VĂN 6
1. Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của phép nhận hóa trong đoạn văn sau:
Bến càng lúc nào cũng đông vui. Tàu mẹ, tàu con đậu đầy mặt nước. Xe anh, xe em tíu tít nhận hàng về và chở hàng ra. Tất cả đều bận rộn.
2. Hãy so sánh cách diễn đạt trong đoạn văn trên với đoạn văn dưới đây:
Bến cảng lúc nào cũng rất nhiều tàu xe. Tàu lớn tàu bé lúc nào cũng đậu mặt nước. Xe to, xe nhỏ nhận hàng về và chở hàng ra. Tất cả đều hoạt động liên tục.
3. Viết đoạn ngắn từ 7 đến 10 câu có sử dụng ít nhất 1 phép nhân hoá (chọn 1 trong 2  chủ đề: tả em bé chừng 4-5 tuổi, tả cụ già cao tuổi)
BÀI TẬP TIẾNG ANH 6
I. Use the Past form of the verbs BE:
1- I (be).......................................a student 2 years ago.

2- He (be).................................. a doctor two years ago.

3- They (be)................................. farmers last year.

4- Lan and Ba ( be) .........................nurses last year.

5- It (be not)............................ cold yesterday.

6- She (be not)........................a pupipl last week.

7- This hat (be not) .........................new yesterday.

8- My parents (be not) .......................teacchers two years ago.

9- He (be not) ..........................a mechanic last Monday.

10- (Be)............. he an engineer yesterday. No , he (be not).....................

II. Use the Past form of the verbs
1. I ________ at home all weekend. (stay)

2. Angela ________ to the cinema last night. (go)

3. My friends _________ a great time in Nha Trang last year. (have)

4. My vacation in Hue _________ wonderful. (be)

5. Last summer I ________ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)

6. My parents ________ very tired after the trip. (be)

7. I _________ a lot of gifts for my little sister. (buy)

8. Lan and Mai ________ sharks, dolphins and turtles at Tri Nguyen aquarium. (see)

9. Trung ________ chicken and rice for dinner. (eat)

10. They ________ about their holiday in Hoi An. (talk)

11. Phuong _________ to Hanoi yesterday. (return)

12. We _________ the food was delicious. (think)

13. Yesterday, I (go)_________ to the restaurant with a client.

14. We (drive) _________ around the parking lot for 20 mins to find a parking space.

15. When we (arrive) _________ at the restaurant, the place (be) _________ full.

16. The waitress (ask) ________ us if we (have)________ reservations.

17. I (say) __________, "No, my secretary forgets to make them."

18. The waitress (tell)________ us to come back in two hours.

19. My client and I slowly (walk) ________ back to the car.

20. Then we (see) ______ a small grocery store.

III. Write the questions with “Did…….?”and give the answer with “Yes/ No:
They played soccer yesterday afternoon

- Did they play soccer yesterday afternoon?

- Yes, they did./ No, they didn’t.

1. He sent a letter to his penpal last week.

........................................................................................................................

2. She taught us English last year.

........................................................................................................................

3. They did their homework carefully.

........................................................................................................................

4. The Robinsons bought a lot of souvenirs.

........................................................................................................................

5. Tourist ate seafood at that famous restaurant.

........................................................................................................................

6. The teacher gave her students a lot of homework.

........................................................................................................................

7. His uncle took him to se Cham temple.

........................................................................................................................

8. Liz bought a lot of souvenirs.

........................................................................................................................

9. They put the fish in a big bag.

........................................................................................................................

10. Ba wore the cap with a dolphin on it.

........................................................................................................................
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